
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             SỞ Y TẾ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:             /QĐ-SYT                      Bình Định, ngày        tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân vùng các xã, phường, thị trấn theo Bộ tiêu chí quốc gia về  

y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

 

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế về việc 

đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế ban hành Bộ 

tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân vùng các xã, phường, thị trấn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định (danh sách kèm theo) 

để triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng các phòng: Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán 

bộ, Kế hoạch - Tài Chính, Chánh Văn phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                    
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, NVY.   

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 

 



2 
DANH SÁCH 

PHÂN VÙNG CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ 

Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Vùng 1 

(49 xã/phường/thị trấn) 
Vùng 2 

(69 xã/phường/thị trấn) 
Vùng 3 

(41 xã/phường/thị trấn) 

Thành phố Quy Nhơn: Thành phố Quy Nhơn: Thành phố Quy Nhơn: 

1. Bùi Thị Xuân 1. Phước Mỹ 1. Nhơn Hội 

2. Trần Quang Diệu Huyện Tuy Phước: 2. Nhơn Hải  

3. Nhơn Phú 1. Phước An 3. Nhơn Lý 

4. Nhơn Bình 2. Phước Hiệp 4. Nhơn Châu 

5. Đống Đa 3. Phước Hưng Huyện Phù Cát: 

6. Thị Nại 4. Phước Lộc 1. Cát Hưng  

7. Trần Hưng Đạo 5. Phước Nghĩa 2. Cát Thắng  

8. Hải Cảng 6. Phước Thành 3. Cát Chánh  

9. Lê Lợi 7. Phước Thuận 4. Cát Hải  

10. Trần Phú 8. Phước Quang 5. Cát Sơn  

11. Lê Hồng Phong 9. Phước Sơn Huyện Phù Mỹ: 

12. Lý Thường Kiệt Thị xã An Nhơn: 1. Mỹ Đức 

13. Ngô Mây 1. Nhơn An  2. Mỹ Tài 

14. Nguyễn Văn Cừ 2. Nhơn Hạnh  3. Mỹ Thành 

15. Quang Trung 3. Nhơn Hậu  4. Mỹ Thọ 

16. Ghềnh Ráng 4. Nhơn Khánh  Huyện Hoài Ân: 

Huyện Tuy Phước: 5. Nhơn Lộc  1. Ân Nghĩa 

1. Phước Hòa 6. Nhơn Mỹ  2. Ân Hảo Tây 

2. Phước Thắng 7. Nhơn Phong  3. Ân Sơn 

3. Diêu Trì 8. Nhơn Phúc  4. Đắk Mang 

4. Tuy Phước 9. Nhơn Tân  5. Bók Tới 

Thị xã An Nhơn: 10. Nhơn Thọ  Huyện Tây Sơn: 

1. Bình Định  Huyện Phù Cát: 1. Tây Thuận 

2. Đập Đá  1. Cát Tân  2. Tây Giang 

3. Nhơn Hoà  2. Cát Trinh  3. Vĩnh An 

4. Nhơn Hưng  3. Cát Tường  4. Bình Tân 

5. Nhơn Thành  4. Cát Nhơn  5. Bình Thuận 

Huyện Phù Cát: 5. Cát Thành  6. Tây Vinh 

1. Ngô Mây  6. Cát Khánh  7. Tây An 

2. Cát Tiến  7. Cát Tài  Huyện Vân Canh: 

3. Cát Minh  8. Cát Hanh  1. Canh Vinh 

Huyện Phù Mỹ: 9. Cát Hiệp  2. Canh Hiển 
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1. Mỹ Lộc 10. Cát Lâm  3. Canh Hòa 

2. Mỹ Quang Huyện Phù Mỹ: 4. Canh Liên 

3. Bình Dương 1. Mỹ An Huyện Vĩnh Thạnh: 

4. Phù Mỹ 2. Mỹ Cát 1. Vĩnh Quang 

Thị xã Hoài Nhơn: 3. Mỹ Chánh 2. Vĩnh Thuận 

1. Bồng Sơn 4. Mỹ Chánh Tây 3. Vĩnh Hòa 

2. Hoài Đức 5. Mỹ Châu 4. Vĩnh Kim 

3. Hoài Tân 6. Mỹ Hiệp 5. Vĩnh Sơn 

4. Hoài Xuân 7. Mỹ Hòa Huyện An Lão: 

5. Hoài Hương 8. Mỹ Lợi 1. An Toàn 

6. Hoài Thanh 9. Mỹ Phong 2. An Nghĩa 

7. Hoài Thanh Tây 10. Mỹ Thắng 3. An Quang 

8. Hoài Hảo 11. Mỹ Trinh 4. An Vinh 

9. Tam Quan Bắc Thị xã Hoài Nhơn: 5. An Dũng 

10. Tam Quan 1. Hoài Mỹ 6. An Trung 

11. Tam Quan Nam 2. Hoài Hải 7. An Hưng 

Huyện Hoài Ân: 3. Hoài Phú   

1. Ân Thạnh 4. Hoài Châu   

2. Tăng Bạt Hổ 5. Hoài Châu Bắc  

Huyện Tây Sơn: 6. Hoài Sơn   

1. Phú Phong Huyện Hoài Ân:   

Huyện Vân Canh: 1. Ân Phong  

1. Vân Canh 2. Ân Đức  

Huyện Vĩnh Thạnh: 3. Ân Tường Đông  

1. Vĩnh Thạnh  4. Ân Tường Tây  

Huyện An Lão: 5. Ân Tín  

1. An Lão 6. Ân Hảo Đông  

 7. Ân Hữu  

 8. Ân Mỹ  

 Huyện Tây Sơn:  

  1. Tây Phú  

 2. Tây Xuân  

 3. Bình Nghi  

 4. Bình Thành  

 5. Bình Hoà  

 6. Tây Bình  

 7. Bình Tường  
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 Huyện Vân Canh:  

 1. Canh Hiệp  

  2. Canh Thuận  

  Huyện Vĩnh Thạnh:  

  1. Vĩnh Hảo  

  2. Vĩnh Thịnh  

  3. Vĩnh Hiệp  

 Huyện An Lão:  

  1. An Hòa  

  2. An Tân  
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